
 thành phố Hà Nội.

STT
Mã đấu 

thầu

Phân 

nhóm

Tên hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc số 

Công văn cho 

phép NK

HSX/NSX
Mã dùng 

chung
Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT3 6
Kim dùng 

lấy thuốc

KIM 

TIÊM

* Chất liệu: Thép không rỉ, 

mũi kim cắt vát 3 cạnh, sắc, 

nhọn.

* Số 18G. Tiệt trùng.

220000683/PC

BB-HCM

Trung 

Quốc, 

Anhui 

Easyway 

Medical 

Suplies 

Co., Ltd

N03.02.08

0.5398.279

.0001

Cái 100.000 254 25.400.000

Giá trị 25.400.000

Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn
Tổng cộng: 01 khoản

Phụ lục 3

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu : Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ y tế

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Y dược Bắc Nam 

Điện thoại: 024 355 79904

Địa chỉ: Phòng 502, B5 DA khu nhà ở TT, lô A, ô đất 1.14HH, Nguyễn Tuân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân,
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